
THỜI KHÓA BIỂU TKB AD NGÀY 17-5-2021 NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 17/5/2021

Thứ Buổi Tiết 10A1 10A2 10A3 10A4 10A5 10A6 10A7 10A8 10A9 10A10 10A11 10A12 10A13 10A14 10A15
1 SHL-NTHoài SHL-LHThái SHL-TNPhan SHL-BTLong SHL-NTTNga SHL-TTBNgọc SHL-HTHNhung SHL-TTÁTuyết SHL-NTDLan SHL-TTHuyền SHL-LTLAnh SHL-NTNgân SHL-TMHHyến SHL-TĐNhân SHL-TNHNgọc(1)

2 Ngữ văn-TTTThoa Ngoại ngữ-ĐHThương Hóa học-NTNgân Hóa học-CTTLiễu Hóa học-TNHNgọc(1) Ngữ văn-TNPhan Vật lí-NTNDiệp Vật lí-TTÁTuyết Toán-NTDLan Toán-TTHuyền GDCD-CTMơ Ngoại ngữ-TTBNgọc Ngoại ngữ-HTHNhung Lịch Sử-TTNụ Địa Lí-HTHải

3 Ngữ văn-TTTThoa Toán-NTTHà Vật lí-TĐNhân Ngữ văn-TNPhan Địa Lí-HPhương Ngoại ngữ-TTBNgọc Vật lí-NTNDiệp Vật lí-TTÁTuyết Địa Lí-HTHải GDCD-CTMơ Hóa học-CTTHoài Hóa học-NTNgân Vật lí-TMHHyến Hóa học-TNHNgọc(1) Vật lí-LTLAnh

4 Ngữ văn-TTTThoa Vật lí-LHThái Vật lí-TĐNhân Ngữ văn-TNPhan Vật lí-LTLAnh Ngoại ngữ-TTBNgọc Toán-NTHiền Địa Lí-HTHải GDCD-CTMơ Lịch Sử-BTLong Lịch Sử-TTNụ Hóa học-NTNgân Vật lí-TMHHyến Hóa học-TNHNgọc(1) Ngoại ngữ-NPThảo

5

S

1 Toán-LĐHùng Ngoại ngữ-ĐHThương Ngoại ngữ-PTTNgọc Lịch Sử-BTLong Hóa học-CTTHoài Ngữ văn-PTHNhi GDCD-CTMơ Sinh học-Trang (sinh) Toán-TTHuyền Toán-npduy

2 Toán-LĐHùng Lịch Sử-BTLong Ngoại ngữ-PTTNgọc GDCD-NTBHạnh Hóa học-CTTHoài Ngoại ngữ-HTHNhung Hóa học-TNHNgọc(1) Toán-LQHòa Ngữ văn-PTHNhi Toán-npduy

3 Toán-LĐHùng Sinh học-Trang (sinh) GDCD-NTBHạnh Ngoại ngữ-ĐHThương Lịch Sử-BTLong Hóa học-NTNgân Hóa học-TNHNgọc(1) Toán-LQHòa Ngữ văn-PTHNhi GDCD-CTMơ

4 Toán-NTTHương(Toán) Ngữ văn-TNPhan Lịch Sử-BTLong Ngoại ngữ-TTBNgọc

5

2

C

1 MOS-TTTHà Ngoại ngữ-ĐHThương Tin học-ĐTKThành Vật lí-LTMai Vật lí-LTLAnh GDCD-CTMơ Sinh học-BTAn Công nghệ-NTQuyên Hóa học-NTNgân Hóa học-CTTLiễu Lịch Sử-TTNụ Vật lí-TTÁTuyết Địa Lí-HTHải Vật lí-TĐNhân Ngữ văn-TTTThoa

2 MOS-TTTHà Hóa học-TNHNgọc(1) Địa Lí-HPhương Vật lí-LTMai Công nghệ-NTQuyên Tin học-ĐTKThành Lịch Sử-BTLong Ngoại ngữ-NPThảo Sinh học-BTAn Hóa học-CTTLiễu Vật lí-LTLAnh Lịch Sử-TTNụ Ngữ văn-PTHNhi Vật lí-TĐNhân Công nghệ-TTLHương

3 Vật lí-NTNDiệp Hóa học-TNHNgọc(1) Ngữ văn-TNPhan Hóa học-CTTLiễu Lịch Sử-BTLong Công nghệ-NTQuyên Hóa học-NTNgân Tin học-ĐTKThành Ngữ văn-NTTNga Vật lí-TTÁTuyết Toán-NTTHương(Toán) Lịch Sử-TTNụ Tin học-TTTHà Ngoại ngữ-HTHNhung Sinh học-BTAn

4 Vật lí-NTNDiệp Ngữ văn-TTTThoa Ngữ văn-TNPhan Ngoại ngữ-ĐHThương Sinh học-BTAn Ngoại ngữ-TTBNgọc Địa Lí-HTHải Lịch Sử-BTLong Tin học-ĐTKThành Vật lí-TTÁTuyết Hóa học-CTTHoài Công nghệ-NTQuyên GDCD-CTMơ Lịch Sử-TTNụ Tin học-TTTHà

5

S

1 Tin học-TTTHà Toán-NTTHà Ngoại ngữ-PTTNgọc Toán-TVĐôn Lịch Sử-BTLong Ngoại ngữ-TTTHằng Sinh học-Trang (sinh) Ngữ văn-PTHNhi

2 Ngoại ngữ-NPThảo Toán-NTTHà Ngoại ngữ-PTTNgọc Sinh học-BTAn Ngữ văn-NTTNga Lịch Sử-BTLong Ngữ văn-TTTThoa Sinh học-Trang (sinh)

3 Ngoại ngữ-NPThảo Ngữ văn-TTTThoa Ngữ văn-NTTNga Lịch Sử-BTLong Ngoại ngữ-PTTNgọc Sinh học-Trang (sinh) Ngoại ngữ-TTBNgọc Toán-TTHuyền

4 Ngoại ngữ-NPThảo Ngữ văn-TTTThoa Lịch Sử-BTLong Ngoại ngữ-PTTNgọc Toán-TTHuyền

5

3

C

1 Địa Lí-HTHải Vật lí-LHThái MOS-NTLNhâm Sinh học-BTAn Ngữ văn-NTTNga Vật lí-LTMai Tin học-ĐTKThành Lịch Sử-BTLong Công nghệ-NTQuyên Tin học-TTTHà Vật lí-LTLAnh Ngữ văn-NTTHằng Ngoại ngữ-HTHNhung GDCD-CTMơ Lịch Sử-TTNụ

2 Sinh học-BTAn GDCD-NTBHạnh MOS-NTLNhâm Tin học-ĐTKThành Ngữ văn-NTTNga Vật lí-LTMai Ngoại ngữ-HTHNhung Ngoại ngữ-NPThảo Vật lí-LHThái Ngữ văn-NTTHằng Địa Lí-HTHải GDCD-CTMơ Công nghệ-NTQuyên Tin học-TTTHà Lịch Sử-TTNụ

3 Hóa học-CTTLiễu MOS-ĐTKThành Sinh học-BTAn Công nghệ-NTQuyên Hóa học-TNHNgọc(1) Toán-TVĐôn Ngoại ngữ-HTHNhung Ngữ văn-NTTHằng Vật lí-LHThái Địa Lí-HPhương Ngoại ngữ-TTBNgọc Tin học-TTTHà Lịch Sử-TTNụ Địa Lí-HTHải Vật lí-LTLAnh

4 Hóa học-CTTLiễu MOS-ĐTKThành Toán-NTTHương(Toán) Ngoại ngữ-ĐHThương GDCD-NTBHạnh Toán-TVĐôn Toán-NTHiền Ngữ văn-NTTHằng Ngữ văn-NTTNga Công nghệ-NTQuyên Ngoại ngữ-TTBNgọc Địa Lí-HTHải Lịch Sử-TTNụ Công nghệ-TTLHương Toán-npduy

5

S

1 Ngoại ngữ-PTTNgọc Toán-TVĐôn Toán-NXGiang Toán-LQHòa Hóa học-NTNgân Toán-NTTHương(Toán) Ngữ văn-NTTHằng Hóa học-CTTHoài Ngoại ngữ-NPThảo

2 Hóa học-NTNgân Toán-TVĐôn Toán-NXGiang Toán-LQHòa Ngoại ngữ-PTTNgọc Toán-NTTHương(Toán) Ngữ văn-NTTHằng Hóa học-CTTHoài Ngoại ngữ-NPThảo

3 Toán-NTTHương(Toán) Ngữ văn-TNPhan Toán-NXGiang Ngữ văn-NTTHằng Lịch Sử-BTLong Tin học-TTTHà Toán-LQHòa Sinh học-Trang (sinh) Ngữ văn-TTTThoa

4 Lịch Sử-BTLong Ngoại ngữ-PTTNgọc Ngoại ngữ-NPThảo Công nghệ-NTQuyên Ngữ văn-TTTThoa

5

4

C

1 GDCD-CTMơ Công nghệ-NTQuyên Lịch Sử-TTNụ MOS-MOS 15 MOS-MOS 5 MOS-MOS 12 MOS-MOS 7 MOS-MOS 13 MOS-MOS 4 MOS-MOS 6 MOS-MOS 11 MOS-MOS 8 Ngoại ngữ-HTHNhung MOS-ĐTKThành MOS-TTTHà

2 Công nghệ-NTQuyên Địa Lí-HPhương Lịch Sử-TTNụ MOS-MOS 15 MOS-MOS 5 MOS-MOS 12 MOS-MOS 7 MOS-MOS 13 MOS-MOS 4 MOS-MOS 6 MOS-MOS 11 MOS-MOS 8 Toán-npduy MOS-ĐTKThành MOS-TTTHà

3 Lịch Sử-TTNụ Lịch Sử-BTLong Ngữ văn-TNPhan Toán-TVĐôn Tin học-ĐTKThành Địa Lí-HPhương Công nghệ-NTQuyên Toán-LQHòa Toán-NTDLan Toán-TTHuyền Ngữ văn-TTTThoa Vật lí-TTÁTuyết Ngữ văn-PTHNhi Ngoại ngữ-HTHNhung Hóa học-TNHNgọc(1)

4 Lịch Sử-TTNụ Tin học-ĐTKThành Công nghệ-NTQuyên Địa Lí-HTHải Ngữ văn-TNPhan Toán-NTHiền Sinh học-BTAn Toán-NTDLan Toán-TTHuyền Ngữ văn-TTTThoa Ngoại ngữ-TTBNgọc Ngữ văn-PTHNhi Ngoại ngữ-HTHNhung Hóa học-TNHNgọc(1)

5

S

1 GDCD-CTMơ Ngoại ngữ-TTTHằng Toán-npduy

2 Ngữ văn-PTHNhi Ngoại ngữ-TTTHằng Toán-npduy

3 Ngữ văn-PTHNhi Ngữ văn-NTTHằng

4 Ngữ văn-NTTHằng
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Thứ Buổi Tiết 11A1 11A2 11A3 11A4 11A5 11A6 11A7 11A8 11A9 11A10 11A11 11A12 11A13 11A14 11A15
1 SHL-NXGiang SHL-HMMẫn SHL-NPThảo SHL-Phương (Văn) SHL-Phương (Hóa) SHL-CTTĐoan SHL-LLThúy SHL-VHSơn SHL-ĐTLoan SHL-QTHường SHL-NTTHương(Toán) SHL-ĐTMDuyên SHL-NTHiền SHL-TTLHương SHL-NNTKiều

2 Toán-NXGiang Ngữ văn-Phương (Văn) Công nghệ-TTLHương Hóa học-CTTHoài Hóa học-Phương (Hóa) Sinh học-BTAn Hóa học-HMMẫn Lịch Sử-MTHương Hóa học-ĐTLoan Tin học-NTLNhâm Ngữ văn-NTTNga GDCD-LLThúy Toán-NTHiền Lịch Sử-BTLong Địa Lí-HPhương

3 Vật lí-CTTĐoan Ngữ văn-Phương (Văn) Sinh học-BTAn Toán-NTDLan GDCD-LLThúy Ngoại ngữ-BBNgọc Hóa học-HMMẫn Ngoại ngữ-NPThảo Ngoại ngữ-ĐHThương Toán-TTHuyền Toán-NTTHương(Toán) Tin học-NTLNhâm Ngoại ngữ-HTHNhung Công nghệ-TTLHương Ngữ văn-NTTNga

4 Vật lí-CTTĐoan Sinh học-BTAn Hóa học-Phương (Hóa) Ngoại ngữ-ĐHThương Toán-NTDLan Lịch Sử-MTHương Công nghệ-TTLHương Toán-VHSơn Hóa học-ĐTLoan Toán-TTHuyền Toán-NTTHương(Toán) Ngoại ngữ-HTHNhung Tin học-NTLNhâm Địa Lí-HPhương Vật lí-TTÁTuyết

5

S

1 GDCD-LLThúy Ngữ văn-Phương (Văn) Địa Lí-TTHAI Ngữ văn-QTHường Ngữ văn-NTTNga

2 Địa Lí-TTHAI Ngữ văn-Phương (Văn) Sinh học-Trang (sinh) Ngữ văn-QTHường Ngữ văn-NTTNga

3 Ngoại ngữ-NNTKiều Ngữ văn-Phương (Văn) Ngữ văn-TNPhan Ngữ văn-QTHường Toán-NTTHương(Toán)

4 Ngoại ngữ-NNTKiều Sinh học-Trang (sinh) Tin học-NTLNhâm Địa Lí-TTHAI GDCD-LLThúy

5

2

C

1 Hóa học-ĐTLoan Ngữ văn-Phương (Văn) Hóa học-Phương (Hóa) Địa Lí-TTHAI Hóa học-CTTHoài Toán-npduy Ngoại ngữ-NPThảo Công nghệ-TTLHương Ngoại ngữ-TTBNgọc Hóa học-TNHNgọc(1) Lịch Sử-BTLong Ngữ văn-NTTNga Toán-VHSơn Toán-TVĐôn

2 Địa Lí-TTHAI Ngoại ngữ-NNTKiều GDCD-LLThúy Ngoại ngữ-ĐHThương Vật lí-TMHHyến Hóa học-CTTHoài Toán-npduy Ngữ văn-TTTThoa Ngữ văn-TNPhan Ngoại ngữ-TTBNgọc Công nghệ-PTMHiếu Ngoại ngữ-HTHNhung Ngữ văn-NTTNga Toán-VHSơn Toán-TVĐôn

3 Ngoại ngữ-ĐHThương Tin học-NTLNhâm Ngữ văn-TTTThoa Hóa học-CTTHoài Địa Lí-TTHAI Công nghệ-TTLHương Ngoại ngữ-NPThảo Hóa học-HMMẫn Toán-NTHiền Vật lí-TĐNhân Ngoại ngữ-TTBNgọc Vật lí-LTMai GDCD-LLThúy Ngoại ngữ-BBNgọc Ngoại ngữ-NNTKiều

4 Toán-NXGiang Hóa học-HMMẫn Địa Lí-TTHAI Vật lí-TMHHyến Ngữ văn-ĐTMDuyên Ngữ văn-PTHNhi Ngoại ngữ-NPThảo Công nghệ-TTLHương Toán-NTHiền Vật lí-TĐNhân Tin học-NTLNhâm Toán-LHVũ Ngoại ngữ-HTHNhung Hóa học-TNHNgọc(1) Hóa học-ĐTLoan

5

S

1 Công nghệ-TTLHương Sinh học-BTAn Ngoại ngữ-BBNgọc Địa Lí-TTHAI Ngữ văn-ĐTMDuyên Sinh học-PTVinh Toán-VHSơn GDCD-LLThúy

2 Tin học-TTTHà Ngoại ngữ-BBNgọc Ngữ văn-PTHNhi Toán-VHSơn Ngữ văn-ĐTMDuyên Địa Lí-TTHAI GDCD-LLThúy Sinh học-PTVinh

3 Ngữ văn-Phương (Văn) Ngoại ngữ-BBNgọc Tin học-TTTHà Toán-VHSơn Toán-LHVũ Hóa học-NTNgân Sinh học-PTVinh Ngoại ngữ-NNTKiều

4 Ngữ văn-Phương (Văn) Tin học-TTTHà Địa Lí-TTHAI Sinh học-Trang (sinh) Sinh học-PTVinh Ngữ văn-NTTNga Ngoại ngữ-NNTKiều

5

3

C

1 Ngoại ngữ-ĐHThương Toán-LHVũ Vật lí-TĐNhân Toán-NTDLan Công nghệ-TTLHương Toán-NTTHương(Toán) Vật lí-TTÁTuyết Ngoại ngữ-NPThảo Vật lí-CTTĐoan GDCD-LLThúy Hóa học-TNHNgọc(1) Hóa học-NTNgân Toán-NTHiền Ngữ văn-PTHNhi Hóa học-ĐTLoan

2 Hóa học-ĐTLoan Công nghệ-TTLHương Vật lí-TĐNhân Toán-NTDLan Lịch Sử-MTHương Toán-NTTHương(Toán) Toán-npduy GDCD-LLThúy Vật lí-CTTĐoan Lịch Sử-BTLong Ngoại ngữ-TTBNgọc Hóa học-NTNgân Toán-NTHiền Ngữ văn-PTHNhi Toán-TVĐôn

3 Công nghệ-TTLHương Vật lí-TMHHyến Ngoại ngữ-NPThảo Lịch Sử-MTHương Toán-NTDLan Vật lí-CTTĐoan Tin học-NTLNhâm Hóa học-HMMẫn Ngoại ngữ-ĐHThương Toán-TTHuyền Vật lí-TĐNhân Công nghệ-PTMHiếu Vật lí-LTMai Ngữ văn-PTHNhi Vật lí-TTÁTuyết

4 Toán-NXGiang Hóa học-HMMẫn Lịch Sử-BTLong Vật lí-TMHHyến Toán-NTDLan Vật lí-CTTĐoan GDCD-LLThúy Vật lí-LTMai Lịch Sử-MTHương Sinh học-BTAn Vật lí-TĐNhân Địa Lí-HPhương Ngoại ngữ-HTHNhung Vật lí-TTÁTuyết Tin học-TTTHà

5

S

1 Ngữ văn-QTHường Ngữ văn-TTTThoa Ngữ văn-ĐTMDuyên Ngoại ngữ-BBNgọc

2 Ngữ văn-QTHường Ngữ văn-TTTThoa Ngữ văn-ĐTMDuyên Ngoại ngữ-BBNgọc

3 Ngữ văn-QTHường Toán-NTTrang

4 Sinh học-Trang (sinh) Tin học-TTTHà

5

4

C

1 GDCD-LLThúy Vật lí-TMHHyến Toán-NTTrang Ngữ văn-Phương (Văn) Hóa học-Phương (Hóa) Ngữ văn-PTHNhi Ngoại ngữ-NPThảo Ngữ văn-TTTThoa Ngữ văn-TNPhan Ngoại ngữ-TTBNgọc Địa Lí-HPhương Toán-LHVũ Lịch Sử-BTLong Vật lí-TTÁTuyết Công nghệ-PTMHiếu

2 Lịch Sử-MTHương Toán-LHVũ Toán-NTTrang Ngoại ngữ-ĐHThương Ngoại ngữ-BBNgọc GDCD-LLThúy Vật lí-TTÁTuyết Ngữ văn-TTTThoa Toán-NTHiền Hóa học-Phương (Hóa) Sinh học-BTAn Ngoại ngữ-HTHNhung Vật lí-LTMai Hóa học-TNHNgọc(1) Lịch Sử-BTLong

3 Ngoại ngữ-ĐHThương Toán-LHVũ Ngoại ngữ-NPThảo Sinh học-BTAn Vật lí-TMHHyến Ngoại ngữ-BBNgọc Lịch Sử-MTHương Vật lí-LTMai GDCD-LLThúy Hóa học-Phương (Hóa) Ngoại ngữ-TTBNgọc Ngữ văn-ĐTMDuyên Công nghệ-PTMHiếu Tin học-TTTHà Ngữ văn-NTTNga

4 Tin học-TTTHà Lịch Sử-MTHương Ngoại ngữ-NPThảo GDCD-LLThúy Toán-NTTHương(Toán) Địa Lí-HPhương Tin học-NTLNhâm Ngoại ngữ-ĐHThương Công nghệ-PTMHiếu Lịch Sử-BTLong Vật lí-LTMai Hóa học-NTNgân Ngữ văn-NTTNga
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Thứ Buổi Tiết 12A1 12A2 12A3 12A4 12A5 12A6 12A7 12A8 12A9 12A10 12A11 12A12 12A13 12A14 12A15
1 SHL-NTTHà SHL-LĐHùng SHL-BBNgọc SHL-PTVinh SHL-LQHòa SHL-HPhương SHL-CTMơ SHL-TTTHằng SHL-LHVũ SHL-CTTLiễu SHL-NTTrang SHL-PTTNgọc SHL-MTHương SHL-TTNụ SHL-HTHải

2 Toán-NTTHà Ngữ văn-QTHường Ngoại ngữ-BLien Toán-VHSơn Ngữ văn-NTTHằng Sinh học-PTVinh Toán-LĐHùng Toán-NTTrang Toán-LHVũ Sinh học-Trang (sinh) Ngữ văn-ĐTMDuyên Toán-LQHòa Ngoại ngữ-NNTKiều Ngoại ngữ-PTTNgọc Ngoại ngữ-TTTHằng

3 Ngoại ngữ-TTTHằng Ngữ văn-QTHường Ngoại ngữ-BLien Toán-VHSơn Ngữ văn-NTTHằng Sinh học-PTVinh Toán-LĐHùng Toán-NTTrang Toán-LHVũ Sinh học-Trang (sinh) Ngữ văn-ĐTMDuyên Toán-LQHòa Ngoại ngữ-NNTKiều Ngoại ngữ-PTTNgọc Toán-NXGiang

4 Ngoại ngữ-TTTHằng Ngữ văn-QTHường Ngoại ngữ-BLien Ngữ văn-Phương (Văn) Toán-LQHòa Sinh học-PTVinh Toán-LĐHùng Toán-NTTrang Toán-LHVũ Sinh học-Trang (sinh) Ngoại ngữ-PTTNgọc Ngữ văn-ĐTMDuyên GDCD-LLThúy Toán-NTTHà Toán-NXGiang

5 Sinh học-PTVinh Sinh học-Trang (sinh) Toán-VHSơn Ngữ văn-Phương (Văn) Toán-LQHòa Toán-LHVũ Ngoại ngữ-BLien Ngoại ngữ-TTTHằng Ngoại ngữ-NNTKiều Ngữ văn-QTHường Ngoại ngữ-PTTNgọc Ngữ văn-ĐTMDuyên GDCD-LLThúy Toán-NTTHà Ngữ văn-NTTHằng
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1 Toán-NTTHà Sinh học-Trang (sinh) Ngữ văn-NTNguyệt Ngoại ngữ-TTTHằng Ngoại ngữ-BBNgọc Toán-LHVũ Sinh học-PTVinh Toán-NTTrang Ngoại ngữ-NNTKiều Toán-NXGiang Ngoại ngữ-PTTNgọc Toán-LQHòa Toán-LĐHùng Ngữ văn-QTHường Ngữ văn-NTTHằng

2 Toán-NTTHà Sinh học-Trang (sinh) Ngữ văn-NTNguyệt Ngữ văn-Phương (Văn) Ngoại ngữ-BBNgọc Toán-LHVũ Sinh học-PTVinh Toán-NTTrang Ngữ văn-ĐTMDuyên Toán-NXGiang Ngoại ngữ-PTTNgọc Toán-LQHòa Toán-LĐHùng Ngữ văn-QTHường Ngữ văn-NTTHằng

3 Toán-NTTHà Sinh học-Trang (sinh) Ngữ văn-NTNguyệt Ngữ văn-Phương (Văn) Toán-LQHòa Toán-LHVũ Sinh học-PTVinh Ngoại ngữ-TTTHằng Ngữ văn-ĐTMDuyên Ngữ văn-QTHường Toán-NTTrang Ngoại ngữ-PTTNgọc Toán-LĐHùng GDCD-CTMơ Ngữ văn-NTTHằng

4 Ngữ văn-NTNguyệt Ngoại ngữ-NNTKiều Toán-VHSơn Sinh học-PTVinh Toán-LQHòa Ngữ văn-Phương (Văn) Toán-LĐHùng Ngữ văn-NTTHằng Sinh học-Trang (sinh) Ngữ văn-QTHường Toán-NTTrang Ngoại ngữ-PTTNgọc GDCD-LLThúy Toán-NTTHà Ngoại ngữ-TTTHằng

5 Ngữ văn-NTNguyệt Ngoại ngữ-NNTKiều Toán-VHSơn Sinh học-PTVinh Toán-LQHòa Ngữ văn-Phương (Văn) Toán-LĐHùng Ngữ văn-NTTHằng Toán-LHVũ Ngữ văn-QTHường Sinh học-Trang (sinh) Ngoại ngữ-PTTNgọc GDCD-LLThúy Toán-NTTHà Ngoại ngữ-TTTHằng
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1 Ngữ văn-NTNguyệt Toán-LĐHùng Toán-VHSơn Ngữ văn-Phương (Văn) Toán-LQHòa Ngoại ngữ-BBNgọc Sinh học-PTVinh Ngoại ngữ-TTTHằng Ngữ văn-ĐTMDuyên Ngoại ngữ-PTTNgọc Toán-NTTrang Sinh học-Trang (sinh) Ngoại ngữ-NNTKiều Ngữ văn-QTHường Toán-NXGiang

2 Ngữ văn-NTNguyệt Toán-LĐHùng Toán-VHSơn Ngữ văn-Phương (Văn) Toán-LQHòa Ngoại ngữ-BBNgọc Sinh học-PTVinh Ngoại ngữ-TTTHằng Ngữ văn-ĐTMDuyên Ngoại ngữ-PTTNgọc Toán-NTTrang Sinh học-Trang (sinh) Ngoại ngữ-NNTKiều Ngữ văn-QTHường Toán-NXGiang

3 Ngoại ngữ-TTTHằng Ngữ văn-QTHường Toán-VHSơn Sinh học-PTVinh Ngoại ngữ-BBNgọc Toán-LHVũ Ngữ văn-Phương (Văn) Toán-NTTrang Ngoại ngữ-NNTKiều Toán-NXGiang Sinh học-Trang (sinh) Ngữ văn-ĐTMDuyên Toán-LĐHùng Ngoại ngữ-PTTNgọc GDCD-LLThúy

4 Sinh học-PTVinh Ngữ văn-QTHường GDCD-CTMơ Toán-VHSơn Ngoại ngữ-BBNgọc Toán-LHVũ Ngữ văn-Phương (Văn) Toán-NTTrang Ngoại ngữ-NNTKiều Sinh học-Trang (sinh) Ngữ văn-ĐTMDuyên Toán-LQHòa Toán-LĐHùng Ngoại ngữ-PTTNgọc Ngoại ngữ-TTTHằng

5 Sinh học-PTVinh Ngữ văn-QTHường GDCD-CTMơ Toán-VHSơn Ngữ văn-NTTHằng Ngoại ngữ-BBNgọc Ngữ văn-Phương (Văn) Toán-NTTrang Toán-LHVũ Sinh học-Trang (sinh) Ngữ văn-ĐTMDuyên Toán-LQHòa Toán-LĐHùng Ngoại ngữ-PTTNgọc Ngoại ngữ-TTTHằng
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1 Ngoại ngữ-TTTHằng Toán-LĐHùng Ngữ văn-NTNguyệt Toán-VHSơn Toán-LQHòa Ngoại ngữ-BBNgọc Ngoại ngữ-BLien Sinh học-PTVinh Sinh học-Trang (sinh) Toán-NXGiang Ngữ văn-ĐTMDuyên Ngoại ngữ-PTTNgọc Ngữ văn-QTHường Toán-NTTHà Ngữ văn-NTTHằng

2 Ngoại ngữ-TTTHằng Toán-LĐHùng Ngữ văn-NTNguyệt Toán-VHSơn Toán-LQHòa Ngữ văn-Phương (Văn) Ngoại ngữ-BLien Sinh học-PTVinh Sinh học-Trang (sinh) Toán-NXGiang Ngữ văn-ĐTMDuyên Ngoại ngữ-PTTNgọc Ngữ văn-QTHường Toán-NTTHà Ngữ văn-NTTHằng

3 Toán-NTTHà Toán-LĐHùng Ngữ văn-NTNguyệt Toán-VHSơn Ngữ văn-NTTHằng Ngữ văn-Phương (Văn) Ngoại ngữ-BLien Sinh học-PTVinh Sinh học-Trang (sinh) Toán-NXGiang Toán-NTTrang Ngoại ngữ-PTTNgọc Ngữ văn-QTHường GDCD-CTMơ Ngoại ngữ-TTTHằng

4 Toán-NTTHà Ngoại ngữ-NNTKiều Ngoại ngữ-BLien Ngoại ngữ-TTTHằng Ngoại ngữ-BBNgọc Sinh học-PTVinh Ngữ văn-Phương (Văn) Ngữ văn-NTTHằng Toán-LHVũ Sinh học-Trang (sinh) Toán-NTTrang Ngữ văn-ĐTMDuyên Toán-LĐHùng GDCD-CTMơ Toán-NXGiang

5 Toán-NTTHà Ngoại ngữ-NNTKiều Ngoại ngữ-BLien Ngoại ngữ-TTTHằng Ngoại ngữ-BBNgọc Sinh học-PTVinh Ngữ văn-Phương (Văn) Ngữ văn-NTTHằng Toán-LHVũ Ngoại ngữ-PTTNgọc Toán-NTTrang Sinh học-Trang (sinh) Toán-LĐHùng GDCD-CTMơ Toán-NXGiang
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1 Ngoại ngữ-TTTHằng Toán-LĐHùng GDCD-CTMơ Toán-VHSơn Sinh học-PTVinh Ngữ văn-Phương (Văn) Ngoại ngữ-BLien Ngữ văn-NTTHằng Toán-LHVũ Ngoại ngữ-PTTNgọc Sinh học-Trang (sinh) Ngữ văn-ĐTMDuyên GDCD-LLThúy Ngữ văn-QTHường Toán-NXGiang

2 Ngoại ngữ-TTTHằng Toán-LĐHùng GDCD-CTMơ Toán-VHSơn Sinh học-PTVinh Ngữ văn-Phương (Văn) Ngoại ngữ-BLien Ngữ văn-NTTHằng Toán-LHVũ Ngoại ngữ-PTTNgọc Sinh học-Trang (sinh) Ngữ văn-ĐTMDuyên GDCD-LLThúy Ngữ văn-QTHường Toán-NXGiang

3 Sinh học-PTVinh Toán-LĐHùng Ngoại ngữ-BLien Ngoại ngữ-TTTHằng Toán-LHVũ Ngữ văn-Phương (Văn) Toán-NTTrang Ngoại ngữ-NNTKiều Ngoại ngữ-PTTNgọc Sinh học-Trang (sinh) Ngữ văn-QTHường GDCD-CTMơ GDCD-LLThúy

4 Toán-NTTHà Ngoại ngữ-NNTKiều Toán-VHSơn Sinh học-PTVinh Toán-LHVũ Ngữ văn-Phương (Văn) Ngoại ngữ-TTTHằng Sinh học-Trang (sinh) Toán-NXGiang Toán-NTTrang Ngữ văn-QTHường GDCD-CTMơ GDCD-LLThúy

5 Toán-NTTHà Ngoại ngữ-NNTKiều Toán-VHSơn Sinh học-PTVinh Toán-LHVũ Toán-LĐHùng Ngoại ngữ-TTTHằng Sinh học-Trang (sinh) Toán-NXGiang Toán-NTTrang Ngữ văn-QTHường Ngoại ngữ-PTTNgọc GDCD-LLThúy
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1 Ngữ văn-NTNguyệt Sinh học-Trang (sinh) GDCD-CTMơ Ngoại ngữ-TTTHằng Ngữ văn-NTTHằng Ngoại ngữ-BBNgọc Toán-LĐHùng Sinh học-PTVinh Ngữ văn-ĐTMDuyên Ngữ văn-QTHường Ngoại ngữ-PTTNgọc Toán-LQHòa Ngoại ngữ-NNTKiều Toán-NTTHà GDCD-LLThúy

2 Ngữ văn-NTNguyệt Sinh học-Trang (sinh) GDCD-CTMơ Ngoại ngữ-TTTHằng Ngữ văn-NTTHằng Ngoại ngữ-BBNgọc Toán-LĐHùng Sinh học-PTVinh Ngữ văn-ĐTMDuyên Ngữ văn-QTHường Ngoại ngữ-PTTNgọc Toán-LQHòa Ngoại ngữ-NNTKiều Toán-NTTHà GDCD-LLThúy

3 Sinh học-PTVinh Sinh học-Trang (sinh)

4 Sinh học-PTVinh Sinh học-Trang (sinh)

5 Sinh học-PTVinh Sinh học-Trang (sinh)
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